
 10

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DH91902778 Trương Đình Ân D19_TK1TD 1 - - - - - 1.0 - - 9

2 DH91900198 Lê Ngọc Hải D19_TK1TD 0 - - - - - - - - 10

3 DH91901094 Lưu Dương Lý D19_TK1TD 0 - - - - - - - - 10

4 DH91904196
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Như D19_TK1TD 0 - - - - - - - - 10

5 DH91904313 Hà Minh Quân D19_TK1TD 0 - - - - - - - - 10

6 DH91903473 Lê Ti Gôn D19_TK2TT 6.5 - - - - - 6.5 - - 3.5

7 DH91903681 Phan Văn Quốc Huy D19_TK2TT 2 - - - - - 2.0 - - 8

8 DH91900058 Lê Phạm Thanh Loan D19_TK2TT 2.5 - - - - - 2.5 - - 7.5

9 DH91902339 Võ Duy Dương D19_TK3DH 2.5 - - - - - 2.5 - - 7.5

10 DH91905315 Nguyễn Tấn Đạt D19_TK3DH 0 - - - - - - - - 10

11 DH91903548 Nguyễn Văn Hậu D19_TK3DH 6 - - - - - 6.0 - - 4

12 DH91901372 Bùi Phan Phụng Hoàng D19_TK3DH 6.5 - - - - - 6.5 - - 3.5

13 DH91905593 Phạm Vũ Phú Hoàng D19_TK3DH 0 - - - - - - - - 10

14 DH91903655 Huỳnh Quang Huy D19_TK3DH 5 - - - - - 5.0 - - 5

15 DH91904082 Trần Trung Nghiên D19_TK3DH 0 - - - - - - - - 10

16 DH91904106 Nguyễn Khôi Nguyên D19_TK3DH 8 - - - 3.0 - 5.0 - - 2

17 DH91904167 Nguyễn Thảo Nhi D19_TK3DH 10 - - - - - 10.0 - - 0

18 DH91904286 Nguyễn Mai Phương D19_TK3DH 0.5 - - - - - 0.5 - - 9.5

19 DH91901338 Nguyễn Hồng Quân D19_TK3DH 17 - - - - - 17.0 - - 0

20 DH91901448 Lê Như Quỳnh D19_TK3DH 3 - - - - - 3.0 - - 7

21 DH91801207 Phan Kim Thoại D19_TK3DH 10.5 - - - - - 10.5 - - 0

22 DH91904805 Trần Tuấn Tú D19_TK3DH 14 - - - 3.0 - 11.0 - - 0

23 DH91900800 Nguyễn Phương Tuyền D19_TK3DH 3 - - - - - 3.0 - - 7

24 DH91902708 Đỗ Thị Thanh Vân D19_TK3DH 3 - - - - - 3.0 - - 7

25 DH91900033 Hồ Nguyễn Huy Vũ D19_TK3DH 3 - - - - - 3.0 - - 7

26 DH91905102
Ng Trần Hoàng 

Trúc
Vy D19_TK3DH 5 - - - - - 5.0 - - 5
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27 DH91902699 Hồ Nguyễn Mỹ An D19_TK4NT 10.5 - - - - - 9.5 1.0 - 0

28 DH91905262 Lý Ngọc Hân D19_TK4NT 9.5 - - - - - 9.5 - - 0.5

29 DH91905583 Hoàng Ngọc Bảo Khánh D19_TK4NT 13.5 - - - - - 13.5 - - 0

30 DH91905591 Đoàn Tuấn Việt D19_TK4NT 134 - - - 122.0 - 12.0 - - 0

30

7

23

*Ghi chú: Nội dung thực hiện

      1: Các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng

      2: Hoạt động bảo vệ môi trường; Tuyên truyền phổ biến pháp luật

      3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      4: Các hoạt động cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, …

      5: Lớp học tình thương; Các hoạt động công ích phục vụ xã hội

      6: Tham gia các hoạt động phục vụ, hỗ trợ Nhà trường, ...

      7: Hiến máu tình nguyện

      8. Công tác cán bộ Đoàn - Hội các cấp, Ban cán sự Lớp, …

                

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Người lập bảng Phụ trách  Phòng CTSV HIỆU  TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng PGS, TS. Cao Hào Thi


